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	Nữ
	
	
	
	

	1 
	NGUYỄN VĂN PHONG
	1976
	






	Hiệu trưởng, Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; theo điểm k, khoản 4 Điều 5 của Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; 
· Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
· Khen thưởng: Đạt danh hiệu CSTĐ năm học 2012-2013; 2017-2018; 2018-2019.
· Kỷ luật: Không
	
	

	2 
	NGUYỄN VĂN BỐN
	
1981
	






	Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được:  Cá nhân được 13 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; theo điểm k, Khoản 4, Điều 5 của Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội : 
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng:
Năm học 2008-2009: Giải nhì giáo viên giỏi cấp Thành phố
Năm học 2011-2012: Giải nhất giáo viên giỏi cấp Thành phố
Năm học 2015-2016: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Năm học 2016-2017: Nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2017
Năm học 2021-2022: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Kỷ luật: Không
	
	

	3 
	NGUYỄN THỊ THU HÀ
	
	1969
	




Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được Cá nhân được 14 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5 của Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội,:: 
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Năm học 2024-2025 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Kỷ luật: Không
	
	

	4 
	NGUYỄN THỊ NHUNG 
	
	1974
	




Tổ trưởng tổ KHXH - Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 14 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5,của Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; 
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
- Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học : 2021- 2022
- Kỷ luật: Không
	
	

	5 
	DOÃN THỊ LÝ

	
	

1972
	

Kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 12 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5,của Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội;
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Năm học 2023-2024 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Kỷ luật: Không
	
	

	6 
	TRẦN VIẾT CHUNG
	1976
	
	Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	 - Thành tích đạt được: Cá nhân được 11 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm theo  mục k, Khoản 4, Điều 5, Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; 
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
Kỷ luật: Không
	
	

	7 
	NGUYỄN THỊ LOAN
	
	1978
	Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: : Cá nhân được 12 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; theo điểm k, Khoản 4, Điều 5 Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; 
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024 - 2025.
Kỷ luật: Không
	
	

	8
	DƯƠNG THỊ TÂM 
	
	1976
	Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, Thành Phố Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5; Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội;
- Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
- Năm 2013-2014: Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và danh hiệu chiến sĩ thi đua.
Kỷ luật: Không
	
	

	       9
	LÊ THỊ THỎA 
	
	1983
	Nhân viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5, Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Kỷ luật: Không
	
	

	      10
	NGUYỄN THỊ THỦY 
	
	1975
	
Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 11 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; 
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
· Khen thưởng:  Chiến sĩ thi đua 2023- 2024
Kỷ luật: Không
	
	

	     11
	NGUYỄN THỊ TRÀ 
	
	1988
	Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 12 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, Khoản 4, Điều 5  Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội 
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng:
+ Năm học 2021-2022: Bằng khen của UBND TP Hà Nội. 
+ Năm học 2020-2021: Giấy khen của Sở giáo dục và đào tạo Đạt giải nhì hội thi GVG Thành phố môn Sinh học.
+ Năm học 2016-2017: Giấy khen của Sở giáo dục và đào tạo Đạt giải nhì hội thi GVG Thành phố môn Công nghệ..
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học: 2016-2017; 2017-2018; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 2023-2024
Kỷ luật: Không
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	CAO THU HIỀN 
	
	1976
	



Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân 10 năm được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5,của Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
Kỷ luật: Không
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	   13
	NGUYỄN THỊ LÝ 
	
	1980
	Giáo viên Trường THCS Lương Mỹ, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	- Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5,  Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
 - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú;
-  Khen thưởng:
+ Năm học 2012: Giấy khen của UBND huyện tặng : Đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo giai đoạn 2007-2012.
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2022-2023: 
Kỷ luật: Không
	
	

	14
	HÀ DƯƠNG HẢI 
	1975
	






	Hiệu trưởng, Trường THCS Trần Phú, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5,  Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
- Luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
· Khen thưởng:
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018 -2019;  2023-2024; 2024-2025:
+ Bằng khen thành phố năm học 2024-2025:
Kỷ luật: Không
	
	

	15
	PHAN THỊ NHỚ 
	

	


1986


	Kế toán – Tổ trưởng tổ hành chính, Trường THCS Trần Phú, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo  điểm k, Khoản 4, Điều 5,  Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng:
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2015-2016; 2022-2023
+ Lao động tiên tiến năm học 2014-2015; 2020-2021; 2021-2022; 2023-2024
+ Bằng khen thành phố năm học 2024-2025
Kỷ luật: Không
	
	

	16
	PHẠM THỊ NGÂN 
	
	1975
	


Nhân viên thiết bị Trường THCS Trần Phú, Xã Trần Phú, TP Hà Nội
	-Thành tích đạt được:  Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, Khoản 4, Điều 5,  Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng:
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2020-2021
+ Lao động tiên tiến năm học 2019-2020; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025
+ Bằng khen thành phố  năm học 2022-2023
Kỷ luật: Không
	
	

	17
	NGUYỄN VIẾT LONG 
	1969
	
	Bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú A, xã Trần Phú
	-Thành tích đạt được:  Cá nhân được 10 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, theo điểm k, Khoản 4, Điều 5,  Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Khen thưởng:
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2010-2011; 2012-2023; 2013-2014; 2014-2015; 2016-2017; 2020-2021; 2021-2022; 2017-2018
+ Bằng khen của Chủ tịch UBND TP nă học 2017-2018
Kỷ luật: Không
	
	

	18
	TRẦN THỊ THU HẰNG 
	
	1979
	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Trần Phú
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; 
+ HTXSNV: Năm học: 2010-2011; 2014-2015;2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021- 2022; 2022 -2023; 2024-2025:  
+ Bằng khen Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020; + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đã có thành tích tiểu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 -2022;
+ Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam năm học 2021-2022; 2023-2024
+- Bằng khen LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm học: 2022-2023;
+ CSTĐCS: Năm học 2020 -2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023; 2024 - 2025
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
	
	

	19
	



LÊ THỊ THÚY NGÀ 

	
	



1977
	


Giáo viên, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Trần Phú
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 14 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.
+ HTXSNV Năm học 2010- 2011; 2011- 2012; 2012- 2013; 2013-2014; 2014- 2015; 2015- 2016; 2016- 2017; 2017- 2018; 2018- 2019; 2019- 2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022- 2023; 2023- 2024;
+ Đạt giáo viên giỏi cấp huyện: Năm học: 2010- 2011; 2014- 2015; 2016-2017; 2018- 2019;
+ LĐTT: 2020- 2021; 2021- 2022;  2022-2023; 2023-2024; 2024-2025
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.
- Kỷ luật: Không
	
	

	20
	NGUYỄN THỊ THÚY NGA 
	
	1975
	




Giáo viên, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Trần Phú
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.
+ Năm học 2010-2011;2011-2012; 2012-2013;2015-2016; 2016-2017;2019-2020; 2021-2022; 2022-2023; 2024-2025.
+ Giáo viên giỏi cấp huyện năm học: 2002-2003; 2013-2014;
+ LĐTT: Năm học 2019-2020; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024;
CSTĐCS: Năm học 2024-2025
· Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
· Kỷ luật: Không
	
	

	21
	ĐOÀN THỊ LÝ 
	
	1971
	Giáo viên, Trường TH Hoàng Văn Thụ
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.
+ Năm học 2007-2008; 2010-2011; 2011-2012; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 2020-2021;
+ Giáo viên giỏi cấp huyện năm học: 1997-1998; 2000-2001; 2008-2009; 2009-2010 ;
+LĐTT: Năm học 2007-2008; 2010-2011; 2011-2012; 2013-2014; 2014-2015; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
· Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
Kỷ luật: Không
	
	

	22
	PHẠM THỊ THANH HUYỀN 
	
	1977
	Nhân viên trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 13 năm nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.
+Năm học: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025.
+ Bằng khen khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2025;
+ CSTĐCS: Năm học 2023-2024;
+ LĐTT:  2013 đến năm 2015, Năm 2017 đến 2023
· Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
· Kỷ luật: Không
	
	

	23
	VƯƠNG THỊ THANH NHÀN 
	
	1962
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú B, xã trần Phú
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 11 Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.
+Năm học: 2003-2024; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016
· Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
· Kỷ luật: Không
	X
	Nơi ở hiện nay : Thôn Vôi Đá, xã Trần Phú
ĐT: 0977905448

	24
	NGUYỄN DUY KÍNH 
	1973
	
	Trạm trưởng trạm Y tế xã Trần Phú
	· Thành tích đạt được: Cá nhân được 10 Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo điểm k, khoản 4, Điều 5 Nghi quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.
· Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú:
· Kỷ luật: Không
	
	


                                                                                                                                                                                                                       



						
